
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HN  

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - HạNh phúc 

BảN áN số: 12/2018/HS-ST 

Ngày 19-3-2018 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HN,TỈNH ĐỒNG THÁP 

- ThàNh phầN Hội đồNg xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm pháN - Chủ tọa phiêN tòa: ÔNg NguyễN MiNh ThốNg. 

  Các Hội thẩm NhâN dâN: ÔNg Phạm Thiệt Khá; 

                                Bà HuỳNh Thị Thúy. 

- T ký phiêN tòa: Bà Ngô Thị Kim Lài - T ký Tòa áN NhâN dâN thị xã 

HN, tỉNh ĐồNg Tháp. 

- Đại diệN ViệN kiểm sát NhâN dâN thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp tham 

gia phiêN tòa: ÔNg Phạm MiNh Trí - Kiểm sát viêN. 

           TroNg Ngày 19 tháNg 3 Năm 2018, tại trụ sở Tòa áN NhâN dâN thị xã 

HN, tiếN hàNh xét xử sơ thẩm côNg khai vụ áN hìNh sự thụ lý số: 

05/2018/TLST-HS, Ngày 09 tháNg 02 Năm 2018, theo Quyết địNh đưa vụ áN ra 

xét xử số: 13/2018/QĐXXST-HS, Ngày 05 tháNg 03 Năm 2018 đối với bị cáo: 

         PhaN ThaNh P (têN gọi khác: N), siNh Năm 1997 tại ĐồNg Tháp; Nơi 

đăNg ký hộ khẩu TờNg trú: Khóm 5, phườNg AT, thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp; 

trìNh độ văN hóa: 5/12; Nghề Nghiệp: Làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; dâN tộc: 

KiNh; tôN giáo: KhôNg; giới tíNh: Nam; coN ôNg: PhaN ThaNh T, siNh Năm 

1970 (sốNg) và bà: NguyễN Thị Nhị, siNh Năm 1976 (sốNg); có 03 aNh em, bị 

cáo là coN lớN troNg gia đìNh; vợ coN: Chưa có; tiềN sự: KhôNg; tiềN áN: Ngày 

18/9/2014 bị Tòa áN NhâN dâN thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp tuyêN phạt 03 Năm 

tù về tội “Cướp tài sảN” theo quy địNh tại khoảN 1, Điều 133 Bộ luật HìNh sự. 

Chấp hàNh xoNg hìNh phạt tù vào Ngày 26/2/2017 và chấp hàNh xoNg phầN 

quyết địNh về áN phí và dâN sự; tạm giữ: Ngày 12/12/2017; tạm giam: Ngày 

15/12/2017 đếN Nay. HiệN đaNg bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công aN thàNh 

phố Châu Đốc, tỉNh AN GiaNg (bị cáo có mặt tại phiêN tòa). 

- Người bị hại: NguyễN Duy Ph, siNh Năm 1995 (có mặt). 

 Nơi cư trú: Khóm 1, phườNg AT, thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp. 

- Người có quyềN lợi, Nghĩa vụ liêN quaN:   
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1. NguyễN VăN M, siNh Năm 1963; 

Người đại diệN theo ủy quyềN của ôNg NguyễN VăN M là NguyễN Duy 

Ph, siNh Năm 1995 (văN bảN ủy quyềN Ngày 15/12/2017), (có mặt). 

CùNg Nơi cư trú: Khóm 1, phườNg AT, thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp. 

2. PhaN ThaNh T, siNh Năm 1970 (có mặt); 

 Nơi cư trú: Khóm 5, phườNg AT, thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp. 

- Người làm chứNg: Đào HoàNg T, siNh Năm 1988 (vắNg mặt). 

Nơi cư trú: Ấp BìNh HưNg, xã BìNh ThạNh, thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có troNg hồ sơ vụ áN và diễN biếN tại phiêN tòa, Nội 

duNg vụ áN được tóm tắt Như sau: 

Vào khoảNg 11 giờ 30 phút Ngày 25/10/2017, PhaN ThaNh P điều khiểN 

xe đạp từ Nhà ra chợ thị xã HN với mục đích mua thức ăN, khi đi NgaNg tiệm 

INterNet “HoàNg Thơ 2” thuộc khóm 5, phườNg AT, thị xã HN, tỉNh ĐồNg 

Tháp, phát hiệN thấy xe mô tô hiệu Wave maNg BKS: 66H1 177.90 đaNg dựNg 

trước cửa tiệm, P điều khiểN xe đạp đếN gầN xe mô tô, quaN sát khôNg có 

Người trôNg giữ léN lút lấy trộm. Sau khi lấy trộm được tài sảN, P maNg xe cất 

giấu tại bãi đất hoaNg, sau đó lấy xe đạp maNg về Nhà rồi trở lại Nơi cất giấu xe 

mô tô vừa trộm được điều khiểN đếN cửa khẩu Mộc Rá thuộc ấp TâN Hòa, xã 

TâN Hội, thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp báN cho Người đàN ôNg Campuchia 

khôNg rõ họ têN và địa chỉ với giá 7.000.000đồNg. Số tiềN có được P sử dụNg 

tiêu xài cá NhâN. 

Sau khi phát hiệN tài sảN bị mất trộm, aNh Ph đếN CôNg aN phườNg trìNh 

báo vụ việc. Qua Camera ghi hìNh phát hiệN PhaN ThaNh P đã thực hiệN hàNh 

vi trộm cắp tài sảN. Ngày 30/10/2017 tại CôNg aN phườNg AT, thị xã HN, PhaN 

ThaNh P thừa NhậN hàNh vi trộm cắp tài sảN. Qua điều tra P còN khai NhậN 

vào Ngày 29/10/2017 P còN thực hiệN hàNh vi trộm cắp xe mô tô maNg BiểN 

kiểm soát 66G1 - 033.65 tại bờ kè thuộc ấp 3, xã TờNg Phước 2, huyệN HN, 

tỉNh ĐồNg Tháp. Bị cáo chưa kịp tiêu thụ thì bị CôNg aN phườNg AT, thị xã HN 

mời làm việc. 

Ngày 04/12/2017 Cơ quaN CảNh sát điều tra CôNg aN thị xã HN ra LệNh 

bắt tạm giam đối với bị cáo PhaN ThaNh P, về tội “Trộm cắp tài sảN” NhưNg bị 

cáo khôNg có mặt tại địa Ph.  
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ĐếN Ngày 15 tháNg 12 Năm 2017 PhaN ThaNh P bị Cơ quaN CảNh sát 

điều tra CôNg aN thàNh phố Châu Đốc, tỉNh AN GiaNg bắt tạm giam về hàNh vi 

trộm cắp tài sảN. 

TroNg quá trìNh điều tra bị cáo PhaN ThaNh P khai NhậN hàNh vi phạm 

tội, Ngoài lầN thực hiệN hàNh vi trộm cắp bị CôNg thị xã HN khởi tố, bị cáo 

còN thực hiệN hàNh vi trộm cắp tài sảN tại huyệN HN, tỉNh ĐồNg Tháp và 

thàNh phố Châu Đốc, tỉNh AN GiaNg. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai 

của Người bị hại, Người có quyềN lợi, Nghĩa vụ liêN quaN và các tài liệu, chứNg 

cứ có troNg hồ sơ vụ áN.  

Về vật chứNg Cơ quaN cảNh sát điều tra thu giữ: 

- Một (01) xe mô tô hiệu DETECH màu đeN, biểN kiểm soát 66G1-

033.65, xe đã qua sử dụNg khôNg kiểm tra chất lượNg bêN troNg; 

- Một (01) chiếc xe đạp điệN màu xaNh (có bìNh điệN ở yêN giữa), yêN 

Ngồi của xe bị rách, xe đã qua sử dụNg khôNg kiểm tra chất lượNg hoạt 

độNg; 

- Một (01) chiếc điệN thoại di độNg hiệu NOKIA 105 màu đeN, khôNg 

sim, điệN thoại đã qua sử dụNg, khôNg kiểm tra chất lượNg bêN troNg; 

- Một (01) phoNg bì màu trắNg, được hàN kíN, có chữ ký của Lê VăN 

NgoaN và PhaN ThaNh T ở vị trí giáp lai.  

RiêNg xe mô tô hiệu Wave maNg BKS: 66H1 177.90 Cơ quaN điều tra 

khôNg thu hồi được. 

Tại biêN bảN địNh giá tài sảN số 53/BB-HĐĐGTS Ngày 06/11/2017 của 

Hội đồNg địNh giá tài sảN troNg tố tụNg hìNh sự kết luậN: Xe mô tô loại Wave 

loại HoNda maNg BKS: 66H1 177.90 giá trị tài sảN còN lại là 13.360.000đồNg.  

Tại biêN bảN địNh giá tài sảN số 62/BB-HĐĐGTS Ngày 11/12/2017 của 

Hội đồNg địNh giá tài sảN troNg tố tụNg hìNh sự kết luậN: Xe mô tô hiệu 

DETECH loại C110, màu đeN. Giá trị thực tế còN lại 1.500.000đồNg.  

TroNg quá trìNh điều tra, Cơ quaN CảNh sát điều tra CôNg aN thị xã HN đã 

chuyểN vật chứNg là xe mô tô DETECH màu đeN, biểN kiểm soát 66G1-

033.65 đếN CôNg aN huyệN HN để giải quyết theo thẩm quyềN. 

Về dâN sự: Bị hại NguyễN Duy Ph yêu cầu bị cáo PhaN ThaNh P bồi TờNg 

giá trị tài sảN bị xâm phạm là 16.000.000đồNg. Bị cáo PhaN ThaNh P đồNg ý 

bồi TờNg theo yêu cầu bị hại NhưNg chưa có khả NăNg khắc phục.           

Tại bảN cáo trạNg số 06/CT-VKS-HS, Ngày 08 tháNg 02 Năm 2018 của 

ViệN kiểm sát NhâN dâN thị xã HN, tỉNh ĐồNg Tháp truy tố bị cáo PhaN 
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ThaNh P (têN gọi khác N), về tội "Trộm cắp tài sảN" theo khoảN 1 Điều 138 của 

Bộ luật HìNh sự Năm 1999 (được sửa đổi, bổ suNg Năm 2009). 

Tại phiêN tòa, bị cáo PhaN ThaNh P hoàN toàN thừa NhậN hàNh vi phạm 

tội của mìNh Như cáo trạNg truy tố của ViệN kiểm sát. Lời NhậN tội của bị cáo 

phù hợp với lời khai Người bị hại cùNg với các tài liệu, chứNg cứ khác có troNg 

hồ sơ vụ áN. 

Người bị hại aNh NguyễN Duy Ph yêu cầu bị cáo PhaN ThaNh P bồi TờNg 

giá trị chiếc xe hoNda bị chiếm đoạt với giá 16.000.000đồNg. Bị cáo PhaN 

ThàNh P đồNg ý bồi TờNg dâN sự theo yêu cầu của aNh Ph. 

Người có quyềN lợi, Nghĩa vụ liêN quaN PhaN ThaNh T yêu cầu được 

NhậN lại chiếc xe đạp điệN mà bị cáo P sử dụNg đi trộm tài sảN, vì chiếc trêN là 

của ôNg, việc bị cáo P sử dụNg để đi trộm tài sảN ôNg hoàN toàN khôNg biết. 

Tại phiêN toà, Kiểm sát viêN đại diệN ViệN kiểm sát NhâN dâN thị xã HN 

thực hàNh quyềN côNg tố khẳNg địNh hàNh vi của bị cáo PhaN ThaNh P đã đủ 

yếu tố cấu thàNh tội “Trộm cắp tài sảN” theo quy địNh tại khoảN 1 Điều 173 của 

Bộ luật HìNh sự Năm 2015. Do đó, ViệN kiểm sát giữ NguyêN quyết địNh truy 

tố bị cáo PhaN ThaNh P về tội: “Trộm cắp tài sảN”. Đề Nghị Hội đồNg xét xử áp 

dụNg khoảN 1 Điều 173, điểm s khoảN 1 Điều 51, điểm h khoảN 1 Điều 52 của 

Bộ luật HìNh sự Năm 2015, xử phạt bị cáo PhaN ThaNh P từ 12 tháNg đếN 18 

tháNg tù; 

Về trách Nhiệm bồi TờNg và vật chứNg, đề Nghị Hội đồNg xét xử áp dụNg 

Điều 47 của Bộ luật HìNh sự Năm 2015, Điều 106 của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự, 

Điều 585 và Điều 589 của Bộ luật DâN sự Năm 2015, buộc bị cáo PhaN ThaNh 

P bồi TờNg giá trị chiếc xe chiếm đoạt cho bị hại aNh NguyễN Duy Ph là 

16.000.000đồNg; Trả lại cho ôNg PhaN ThaNh T 01 chiếc xe đạp điệN màu 

xaNh (có bìNh điệN ở giữa), yêN Ngồi của xe bị rách, xe đã qua sử dụNg; trả lại 

cho bị cáo PhaN ThaNh P 01 chiếc điệN thoại di độNg hiệu Nokia 105 màu đeN, 

khôNg sim, điệN thoại đã qua sử dụNg; đối với 01 phoNg bì màu trắNg, được 

dáN kíN, có chữ ký của Lê VăN NgoaN và PhaN ThaNh T ở vị trí giáp lai, theo 

biêN bảN Niêm phoNg taNg vật Ngày 03/11/2017 thì troNg phoNg bì có 01 USB 

hiệu TEAM màu đeN, troNg USB có đoạN video ghi hìNh lại được cảNh đối 

tượNg từ Ngoài vào phía trước tiệm INterNet HoàNg Thơ 2 để lấy trộm tài sảN 

là chiếc xe mô tô, xét thấy đây là chứNg cứ của vụ áN NêN đề Nghị Hội đồNg 

xét xử tiếp tục lưu giữ troNg hồ sơ vụ áN của Tòa áN để làm chứNg cứ giải quyết 

vụ áN. 

Bị cáo PhaN ThaNh P thốNg Nhất với Nội duNg luậN tội của Kiểm sát viêN 

và xiN Hội đồNg xét xử giảm Nhẹ hìNh phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

TrêN cơ sở Nội duNg vụ áN, căN cứ vào các tài liệu troNg hồ sơ vụ áN đã 

được traNh tụNg tại phiêN tòa, Hội đồNg xét xử NhậN địNh Như sau: 

[1] Bị cáo PhaN ThaNh P là Người có đủ NăNg lực trách Nhiệm hìNh sự, 

NhậN thức được hàNh vi của mìNh là Nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật 

hìNh sự. Vì muốN có tiềN tiêu xài thỏa mãN Nhu cầu cá NhâN, P đã léN lút 

chiếm đoạt chiếc xe mô tô hiệu Wave maNg biểN kiểm soát 66H1-177.90 của 

aNh NguyễN Duy Ph đaNg dựNg trước cửa tiệm INterNet “HoàNg Thơ 2” thuộc 

khóm 5 ,phườNg AT, thị xã HN báN để lấy tiềN tiêu xài. 

CăN cứ biêN bảN địNh giá tài sảN số: 53/BB-HĐĐGTS Ngày 06/11/2017 

của Hội đồNg địNh giá tài sảN troNg tố tụNg hìNh sự kết luậN: Xe mô tô loại 

Wave loại HoNda maNg BKS: 66H1 177.90 mà bị cáo chiếm đoạt của aNh 

NguyễN Duy Ph giá trị tài sảN còN lại là 13.360.000đồNg. 

Như vậy đã có đủ căN cứ để kết luậN hàNh vi của bị cáo PhaN ThaNh P đã 

phạm tội: "Trộm cắp tài sảN" theo quy địNh tại  khoảN 1 Điều 138 của Bộ luật 

HìNh sự Năm 1999 (được sửa đổ, bổ suNg Năm 2009). 

Xét thấy hàNh vi phạm tội của bị cáo xảy ra trước 00 giờ 00 Ngày 01 tháNg 

01 Năm 2018, căN cứ quy địNh tại Điều 7 Bộ luật HìNh sự Năm 2015 và so 

sáNh mức hìNh phạt của Điều 138 của Bộ luật HìNh sự Năm 1999 (được sửa đổi, 

bổ suNg Năm 2009) quy địNh tội “Trộm cắp tài sảN” với Điều 173 quy địNh tội 

“Trộm cắp tài sảN” của Bộ luật HìNh sự Năm 2015 thì mức hìNh phạt của Điều 

173 của Bộ luật HìNh sự Năm 2015 có mức hìNh phạt Nhẹ hơN, áp dụNg 

NguyêN tắc có lợi cho bị cáo NêN Hội đồNg xét xử áp dụNg Điều luật của Bộ 

luật HìNh sự Năm 2015 để xét xử đối với hàNh vi phạm tội của bị cáo. 

KhoảN 1 Điều 173 của Bộ luật HìNh sự Năm 2015 quy địNh: 

“1. Người Nào trộm cắp tài sảN của Người khác trị giá từ 2.000.000 đồNg 

đếN dưới 50.000.000 đồNg hoặc dưới 2.000.000 đồNg NhưNg thuộc một troNg 

các trườNg hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo khôNg giam giữ đếN 3 Năm hoặc phạt 

tù từ 6 tháNg đếN 3 Năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hàNh chíNh về hàNh vi chiếm đoạt tài sảN mà 

còN vi phạm; 

b) Đã bị kết áN về tội Này hoặc về một troNg các tội quy địNh tại các Điều 

168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và Điều 290 của Bộ luật Này, chưa được xóa 

áN tích mà còN vi phạm; 

c) Gây ảNh hưởNg xấu đếN aN NiNh, trật tự, aN toàN xã hội; 

d) Tài sảN là Ph tiệN kiếm sốNg chíNh của Người bị hại và gia đìNh họ; 
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đ) Tài sảN là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúNg có giá trị đặc biệt về mặt tiNh thầN 

đối với Người bị hại”. 

Tội phạm mà bị cáo gây ra đã xâm hại đếN quyềN sở hữu tài sảN của Người 

khác mặt khác còN làm ảNh hưởNg đếN tìNh hìNh trật tự trị aN ở địa Ph. BảN 

thâN bị cáo đã có hàNh vi vi phạm pháp luật hìNh sự và đã bị xử phạt tù về tội 

“Cướp tài sảN”, đáNg ra troNg thời giaN chấp hàNh hìNh phạt, bị cáo phải tự suy 

Ngẫm lại hàNh vi của mìNh, ăN NăN hối cải để phấN đấu trở thàNh coN Người tốt, 

tìm cho mìNh một việc làm ổN địNh có thu thập hợp pháp để Nôi sốNg bảN thâN, 

NhưNg bị cáo khôNg làm được điều đó mà Ngược lại khi chấp hàNh xoNg hìNh 

phạt, bị cáo lại tiếp tục thực hiệN hàNh vi phạm tội. HàNh vi phạm tội của bị cáo là 

Nguy hiểm cho xã hội, thể hiệN bảN chất xem TờNg pháp luật, đặc biệt khi thực 

hiệN hàNh vi phạm tội bị cáo còN tiềN áN, NêN lầN phạm tội Này thuộc trườNg 

hợp tái phạm, là tìNh tiết tăNg NặNg trách Nhiệm hìNh sự quy địNh tại điểm h 

khoảN 1 Điều 52 của Bộ luật HìNh sự Năm 2015. Do đó, cầN phải xử phạt bị cáo 

một mức hìNh phạt thật Nghiêm khắc để thể hiệN tíNh Nghiêm miNh của pháp luật. 

 Tuy NhiêN xét thấy troNg quá trìNh điều tra và tại phiêN tòa hôm Nay, bị 

cáo thàNh khẩN khai báo về hàNh vi phạm tội của mìNh. Do đó cầN áp dụNg 

tìNh tiết giảm Nhẹ trách Nhiệm hìNh sự được quy địNh tại điểm s khoảN 1 Điều 

51 của Bộ luật HìNh sự Năm 2015 để giảm Nhẹ cho bị cáo một phầN hìNh phạt, 

thể hiệN tíNh NhâN đạo của pháp luật xã hội chủ Nghĩa. 

CăN cứ vào tíNh chất, mức độ, hậu quả do hàNh vi phạm tội của bị cáo gây 

ra, căN cứ vào tìNh tiết tăNg NặNg và tìNh tiết giảm Nhẹ trách Nhiệm hìNh sự 

áp dụNg đối với bị cáo, Hội đồNg xét xử xét thấy cầN phải xử phạt bị cáo một 

mức hìNh phạt Nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sốNg cộNg đồNg một 

thời giaN Nhất địNh, để có đủ điều kiệN cải tạo, giáo dục cho bị cáo thấy được 

lỗi lầm của mìNh, phấN đấu trở thàNh coN Người tốt có ích cho gia đìNh và xã 

hội. Có Như thế mới thể hiệN tíNh Nghiêm miNh của pháp luật, đồNg thời cũNg 

Nhằm răN đe, giáo dục và phòNg Ngừa chuNg cho NhữNg ai có ý thức phạm tội 

Như bị cáo. 

- Đối với Người đàN ôNg mua xe do P trộm được mà có, do khôNg biết họ, 

têN, địa chỉ NêN khôNg tiếN hàNh xác miNh làm việc được, NêN Hội đồNg xét 

xử khôNg xem xét xử lý. 

- Đối với ôNg PhaN ThaNh T là cha của bị cáo P đồNg thời là chủ sở hữu 

xe đạp điệN do P sử dụNg đi thực hiệN hàNh vi phạm tội. Việc P sử dụNg Ph 

tiệN xe đạp điệN đi thực hiệN hàNh vi phạm tội, bảN thâN ôNg T hoàN toàN 

khôNg biết, ViệN kiểm sát khôNg truy cứu trách Nhiệm hìNh sự ôNg T với vai 

trò đồNg phạm NêN Hội đồNg xét xử khôNg xem xét xử lý. 
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[2] Về vật chứNg vụ áN : 

- Đối với Ph tiệN là xe mô tô hiệu DETECH màu đeN, biểN kiểm soát 

66G1-033.65 bị cáo trộm ở huyệN HN, do đây là tài sảN trộm troNg vụ áN 

khác, NêN Cơ quaN CảNh sát điều tra CôNg aN thị xã HN chuyểN vật chứNg 

đếN CôNg aN huyệN HN giải quyết theo thẩm quyềN, khôNg đề cập xử lý 

troNg vụ áN Này, do đó Hội đồNg xét xử khôNg xem xét giải quyết. 

- Đối với chiếc xe đạp điệN màu xaNh (có bìNh điệN ở yêN giữa), yêN 

Ngồi của xe bị rách, xe đã qua sử dụNg mà bị cáo P sử dụNg để thực hiệN 

hàNh vi phạm tội, chiếc xe trêN là của ôNg PhaN ThaNh T (cha của bị cáo P), 

việc bị cáo sử dụNg xe đạp của ôNg đi trộm, bảN thâN ôNg khôNg biết và 

chiếc xe trêN là Ph tiệN siNh sốNg hàNg Ngày của ôNg T, Hội đồNg xét xử 

xét thấy cầN căN cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự tuyêN trả lại cho 

ôNg T sử dụNg là phù hợp pháp luật. 

- Đối với chiếc điệN thoại di độNg hiệu NOKIA 105 màu đeN, khôNg 

sim, điệN thoại đã qua sử dụNg là của bị cáo PhaN ThaNh P, khôNg liêN 

quaN đếN việc phạm tội của bị cáo NêN Hội đồNg xét xử căN cứ Điều 106 

của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự tuyêN trả lại cho bị cáo. 

- Đối với 01 phoNg bì màu trắNg, được dáN kíN, có chữ ký của Lê VăN 

NgoaN và PhaN ThaNh T ở vị trí giáp lai, theo biêN bảN Niêm phoNg taNg vật 

Ngày 03/11/2017 thì troNg phoNg bì có 01 USB hiệu TEAM màu đeN, troNg 

USB có đoạN video ghi hìNh lại được cảNh đối tượNg từ Ngoài vào phía trước 

tiệm INterNet HoàNg Thơ 2 để lấy trộm tài sảN là chiếc xe mô tô, đây là chứNg 

cứ của vụ áN NêN Hội đồNg xét xử xét thấy cầN tiếp tục lưu giữ troNg hồ sơ vụ 

áN của Tòa áN để làm chứNg cứ giải quyết vụ áN. 

 [3] Về trách Nhiệm bồi TờNg: 

Đối với chiếc xe mô tô loại Wave loại HoNda maNg BKS: 66H1 177.90 

mà bị cáo trộm của aNh NguyễN Duy Ph, chiếc xe trêN là của ôNg NguyễN VăN 

M (cha của aNh Ph) giao cho Ph quảN lý sử dụNg khi bị mất, ôNg M đồNg ý để 

cho aNh Ph toàN quyềN quyết địNh đối với chiếc xe. HiệN Nay chiếc xe khôNg 

thu hồi được, troNg quá trìNh điều tra và tại phiêN tòa, aNh Ph và bị cáo P đã 

thỏa thuậN và thốNg Nhất với Nhau: Bị cáo P đồNg ý bồi TờNg giá trị chiếc xe 

cho aNh Ph số tiềN là 16.000.000đồNg, xét thấy đây là sự tự NguyệN thỏa thuậN 

và phù hợp với pháp luật NêN Hội đồNg xét xử chấp NhậN. 

Từ các phâN tích Nêu trêN, Hội đồNg xét xử NhậN thấy Nội duNg luậN 

tội của Kiểm sát viêN là có căN cứ và phù hợp pháp luật. 
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[4] Về hàNh vi, quyết địNh tố tụNg của Cơ quaN điều tra CôNg aN thị xã 

HN, Điều tra viêN, ViệN kiểm sát NhâN dâN thị xã HN, Kiểm sát viêN troNg 

quá trìNh điều tra, truy tố đã thực hiệN đúNg về thẩm quyềN, trìNh tự, thủ tục 

quy địNh của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự. Quá trìNh điều tra và tại phiêN tòa, bị 

cáo, Người bị hại khôNg có Người Nào có ý kiếN hoặc khiếu Nại về hàNh vi, 

quyết địNh của Cơ quaN tiếN hàNh tố tụNg, Người tiếN hàNh tố tụNg. Do đó, 

các hàNh vi, quyết địNh tố tụNg của Cơ quaN tiếN hàNh tố tụNg, Người tiếN 

hàNh tố tụNg đã thực hiệN đều hợp pháp. 

- Về áN phí sơ thẩm: CăN cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự; điểm 

a, c khoảN 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 Ngày 30 tháNg 

12 Năm 2016 của Ủy baN TờNg vụ Quốc hội quy địNh về mức thu, miễN, giảm, 

thu, Nộp, quảN lý và sử dụNg áN phí và lệ phí Tòa áN để buộc bị cáo phải chịu 

áN phí sơ thẩm theo quy địNh. 

       Vì các lẽ trêN, 

QUYẾT ĐỊNH: 

TuyêN bố bị cáo PhaN ThaNh P (têN gọi khác: N) đã phạm tội “Trộm 

cắp tài sảN”. 

- CăN cứ  khoảN 1 Điều 173, điểm s khoảN 1 Điều 51, điểm h khoảN 1 

Điều 52 của Bộ luật HìNh sự Năm 2015. 

Xử phạt bị cáo PhaN ThaNh P (têN gọi khác: N) 01 (một) Năm 06 (sáu) 

tháNg tù. Thời hạN tù tíNh từ Ngày tạm giữ là Ngày 12 tháNg 12 Năm 2017. 

- Về trách Nhiệm dâN sự: CăN cứ  Điều 48 Bộ luật HìNh sự Năm 2015, Điều 

585 và Điều 589 của Bộ luật DâN sự Năm 2015: 

Chấp NhậN sự tự NguyệN thỏa thuậN giữa bị cáo PhaN ThaNh P với bị hại 

aNh NguyễN Duy Ph: Bị cáo PhaN ThaNh P đồNg ý bồi TờNg cho aNh NguyễN 

Duy Ph giá trị chiếc xe là 16.000.000đồNg (Mười sáu triệu đồNg). 

- Về vật chứNg: CăN cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự: 

+ Trả lại cho ôNg PhaN ThaNh T 01 chiếc xe đạp điệN màu xaNh (có 

bìNh điệN ở yêN giữa), yêN Ngồi của xe bị rách, xe đã qua sử dụNg; 

+ Trả lại cho bị cáo PhaN ThaNh P 01 chiếc điệN thoại di độNg hiệu 

NOKIA 105 màu đeN, khôNg sim, điệN thoại đã qua sử dụNg; 

+ Tiếp tục lưu giữ 01 phoNg bì màu trắNg, được dáN kíN, có chữ ký của 

Lê VăN NgoaN và PhaN ThaNh T ở vị trí giáp lai, troNg phoNg bì có 01 USB 

hiệu TEAM màu đeN, troNg USB có đoạN video ghi hìNh lại được cảNh đối 

tượNg từ Ngoài vào phía trước tiệm INterNet HoàNg Thơ 2 để lấy trộm tài sảN 
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là chiếc xe mô tô troNg hồ sơ vụ áN của Tòa áN để làm chứNg cứ giải quyết vụ 

áN. 

(Tất cả các vật chứNg trêN hiệN Chi cục thi hàNh áN dâN sự thị xã HN 

đaNg quảN lý). 

- Về áN phí sơ thẩm: CăN cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụNg hìNh sự; điểm 

a, c khoảN 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 Ngày 30 tháNg 

12 Năm 2016 của Ủy baN TờNg vụ Quốc hội quy địNh về mức thu, miễN, giảm, 

thu, Nộp, quảN lý và sử dụNg áN phí và lệ phí Tòa áN: 

Buộc bị cáo PhaN ThaNh P (têN gọi khác: N) phải chịu 200.000đồNg (Hai 

trăm NghìN đồNg) tiềN áN phí hìNh sự sơ thẩm và 800.000đồNg (Tám trăm NghìN 

đồNg) tiềN áN phí dâN sự sơ thẩm, tổNg cộNg là 1.000.000đồNg (Một triệu đồNg). 

Về Nghĩa vụ chậm thi hàNh áN: 

Kể từ Ngày có đơN yêu cầu thi hàNh áN của Người được thi hàNh áN (đối 

với các khoảN tiềN phải trả cho Người được thi hàNh áN) cho đếN khi thi hàNh 

áN xoNg, tất cả các khoảN tiềN, hàNg tháNg bêN phải thi hàNh áN còN phải 

chịu khoảN tiềN lãi của số tiềN còN phải thi hàNh theo mức lãi suất quy địNh tại 

khoảN 2 Điều 468 của Bộ luật DâN sự Năm 2015 trêN số tiềN chậm trả tươNg 

ứNg với thời giaN chậm thi hàNh áN cho đếN khi thi hàNh áN xoNg. 

- Về quyềN kháNg cáo: Bị cáo, Người bị hại, Người có quyềN lợi, Nghĩa vụ 

liêN quaN được quyềN kháNg cáo troNg thời hạN 15 Ngày kể từ Ngày tuyêN áN 

(Ngày 19/3/2017). 

TrườNg hợp bảN áN được thi hàNh theo quy địNh tại Điều 2 Luật Thi hàNh 

áN dâN sự thì Người được thi hàNh áN dâN sự, Người phải thi hàNh áN dâN sự có 

quyềN thỏa thuậN thi hàNh áN, quyềN yêu cầu thi hàNh áN, tự NguyệN thi hàNh áN 

hoặc bị cưỡNg chế thi hàNh áN theo quy địNh tại các Điều 6, 7, 7a  và Điều 9 Luật 

Thi hàNh áN dâN sự; thời hiệu thi hàNh áN được thực hiệN theo quy địNh tại Điều 

30 Luật Thi hàNh áN dâN sự Năm 2008 (được sửa đổi, bổ suNg Năm 2014). 

Nơi NhậN:    
- TAND tỉNh ĐồNg Tháp;    
- VKSND TX. HN; 

- VKSND TỉNh ĐồNg Tháp; 

-  Nhà tạm giữ  CôNg aN TX. HN; 

- Cơ quaN điều tra CôNg aN TX. HN; 

- Bị cáo  PhaN ThaNh P; 

- NhữNg Ngươi tham gia tố tụNg; 

- Lưu Hồ sơ vụ áN.                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

NguyễN MiNh ThốNg 
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